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Nh©n danh 

Nuíc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n QuËn BA ĐÌNH - Hµ Néi 

Thµnh phÇn héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn toµ: Bµ NguyÔn ThÞ Thanh Thuû  

C¸c Héi thÈm                             :  1. Bà Nguyễn Thị Thụy 

                                             2. Ông Phùng Ngọc Toàn  

Th­ ký phiªn toµ: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga -Thư ký tòa án nhân dân quận Ba Đình  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tham gia phiên tòa   

                                                 Bà Ngô Thị Thu Thủy- KiÓm s ţ viªn. 

Ngày 18 tháng 4 năm 2022  tại Trụ sở Tòa án nhân dân Quận Ba Đình xét  xử  sơ  

thẩm  vụ  án  hình  sự  thụ  lý số 24/2022/HSST ngày 18 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo:  

Nguyễn Thanh H- sinh năm 1989 ; ĐKHKT:  17 ngõ 2 V, phường K, Quận B , Hà Nội 

;Nghề nghiệp:Không;Trình độ văn hóa  6/12; Con ông: Phan Đại D ; Con bà: Nguyễn 

Thị H  ; Tiền án tiền sự nhân thân có 01 tiền án 01 tiền sự : 

-Bản án số 219 ngày 11/11/2014 Tòa án nhân dân quận B xử phạt 48 tháng tù về 

tội Cướp giật tài sản. Bị hại chưa có đơn yêu cầu thi hành án nên CCTHA dân sự quận 

Ba Đình không ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu. Nộp án phí HSST ngày 

11/2/2015.Ra trại ngày 04/9/2017 đã xóa án tích. 

-Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc số 29 ngày 02.07.2019 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình đối với Nguyễn Thanh 

H ,thời gian chấp hành 24 tháng, kể từ ngày 06/6/2019. Bắt  ngày 01/12/2021.Hiện 

đang giam tại trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội. Số giam 821/B2/1903;Có 

mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại :Anh Nguyễn Minh H – sinh năm 1998 

Trú tại; Số 25 ngõ 202F phố Đ,Quận B, Hà Nội  

 Có đơn xin xét xử vắng mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau : 

Do bản thân không có công ăn việc làm, không có tiền tiêu xài nên Nguyễn  

Thanh H nảy sinh ý định tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Khoảng 08h ngày30/11/2021, H 

đi bộ khi đến ngõ 202F phố Đ , phường Đ ,quận B , HàNội thì phát hiện có 01 chiếc xe 

máy Honda Cub, Biển kiểm soát 29AA-027.52 đang dựng trước cửa nhà số 25 ngõ 

202F phố Đội C (là tài sản của anh Nguyễn Minh H  (Sinh năm: 1998, Nơi cư trú: Số 

25 ngõ 202F phố Đ, quận B, Hà Nội). Quan sát xung quanh không có ai trông giữ, H 

tiến lại gần kiểm tra xe không khóa cổ, không khóa càng, có điều kiện trộm cắp nên đã 
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nhanh chóng áp sát, gạt chân chống,dắt lùi xe quay đầu và tẩu thoát ra hướng Đ  Khi dắt 

bộ ra phố Đ, H dừng lại tại một cửa hàng phế liệu (không rõ địa chỉ) rồi mượn được 

chìa khóa (loại khóa cửa) của một người phụ nữ không quen biết, cắm vào ổ khóa, lắc 

nhẹ và xoay theo chiều kim đồng hồ thì đèn công tơ mét bật sáng xanh. H  rút chìa khóa 

trả cho người phụ nữ. H  ngồi lên xe đề nổ được xe. Do không biết đi bán ở đâu nên H  

điều khiển xe đến nhà Vũ Mạnh D (Sinh năm: 1979, Địa chỉ: Dốc D , phường Ô ,quận 

Đ, Hà Nội) là hàng xóm của của mẹ H để gửi nhờ chiếc xe trên. H  để xe nhà D để tìm 

cơ hội tiêu thụ sau rồi đi bộ về nhà. H không nói cho D là xe trộm cắp mà có. 

Ngày 01/12/2021,Cơ quan điều tra-Công an quận Ba Đình triệu tập Nguyễn 

Thanh H đến làm việc và đã thu giữ được chiếc xe máy Honda Cub biển số 

29AA-02752 số khung 0087794, số máy 0088025 tại trước cửa nhà Vũ Mạnh D. 

Tại cơ quan điều tra, Vũ Mạnh D  trình bày: Khoảng 11h ngày 30/11/2021, 

khi D đang ở nhà thì H điều khiển 01 chiếc xe Honda Cub đến nhà D và nói là cho H 

gửi nhờ sẽ quay lại lấy sau. D đồng ý và không biết chiếc xe là H trộm cắp mà có. 

Tại cơ quan điều tra, anh Nguyễn Minh H  trình bày: Khoảng 8h30 

ngày30/11/2021 anh H  dựng chiếc xe Honda Cub Biển kiểm soát 29AA-02752 trước 

cửa nhà mình tại Số 25 ngõ 202F phố Đ. Sau đó đến 9h20 cùng ngày thì phát hiện mất 

xe. Quan sát camera anh H  phát hiện khoảng 9h có 01 người đàn ông đã trộm cắp chiếc 

xe của anh. Chiếc xe đã cũ, ổ khoá điện đã trờn gen nên khoá nào chọc vào xoay xoay 

vài vòng cũng mở được (BL 72-82). 

* Vật chứng thu giữ của Nguyễn Thanh H (BL 57, 59): 

- 01 chiếc xe máy Honda Cub biển số 29AA-02752, số khung 0087794, số 

máy0088025 (đã qua sử dụng); 

- 01 áo phông cộc tay, màu đen, có sọc trắng trên vai áo; 01 mũ lưỡi chai vải, màu đen; 

01 quần sóoc màu đen (đã qua sử dụng). 

* Thu giữ của anh Nguyễn Minh H (BL 76): 

-01 USB lưu trữ video trích xuất từ camera, ghi nhận hình ảnh Nguyễn Thanh H trộm 

cắp tài sản ngày 30/11/2021 tại số 25 ngõ 202F phố Đ, quận B, HàNội. 

Kết luận định giá số 165/10.12.2021 của Hội đồng định giá tài sản trongTTHS 

của UBND quận Ba Đình: chiếc xe máy Honda Cub biển số 29AA-02752 trị giá 

5.000.000đ (BL 32). 

Qua xác minh chiếc xe máy Honda Cub Biển kiểm soát 29AA-02752 mang tên 

chủ sở hữu ông Nguyễn Văn Th (Sn: 1960; HKTT: Số 25 ngõ 202F phố  Đ,quận B , 

Hà Nội). Ông Th trình bày mua chiếc xe trên từ năm 2013, từ năm 2019 đã cho con trai 

là Nguyễn Minh H sử dụng (BL 75; 83-85). 

Cơ quan điều tra đã trao trả 01 chiếc xe máy Honda Cub Biển kiểm soát 29AA-

02752 cho anh Nguyễn Minh H . Anh H đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì 

khác. 

Đối với Vũ Mạnh D khi nhận chiếc xe do Nguyễn Thanh H gửi, D không biết là 

tài sản do H  trộm cắp mà có. Do vậy Cơ quan điều tra không đề cập xử lý D  về hành 

vi Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Lời khai nhận tội của Nguyễn Thanh H phù hợp với lời khai của người bị hại, 

người chứng kiến, vật chứng thu giữ, hiện trường vụ án và các tài liệu khác có trong hồ 

sơ. 
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 Tại bản cáo trạng số 18/CT/VKS-HS ngày 07 tháng 3 năm 2022, Viện kiểm sát 

nhân dân quận Ba Đình đề nghị truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội “Trộm cắp tài 

sản ” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh H khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra.Thừa nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Ba Đình truy tố tại phiên tòa là hoàn toàn đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện. 

Người bị hại đã nhận lại tài sản không có yêu cầu gì về phần bồi thường dân sự 

và có đơn xin xét xử vắng mặt. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận B sau khi phân tích tính chất mức độ 

hành vi phạm tội, xét nhân thân của bị cáo đã kết luận giữ nguyên quan điểm truy tố bị 

cáo như nội dung bản cáo trạng.Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173, 

điểm s, h khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo mức hình 

phạt từ 09 đến 12 tháng tù. 

 Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo   

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015  

-Trả lại cho bị cáo 01 áo phông cộc tay màu đen có sọc trắng trên vai áo,01 mũ 

lưỡi chai vải  màu đen,1quần soóc màu đen ( đã qua sử dụng)  

- 01USB lưu  trữ video trích xuất từ camera,ghi nhận hình ảnh Nguyễn Thanh H 

trộm cắp tài sản ngày 30/11/2021 tại số nhà 25 ngõ 202F phố Đ, quận B, Hà Nội là vật 

chứng của vụ án lưu giữ tại hồ sơ vụ án . 

Bị cáo không tranh luận gì với kết luận của đại diện Viện kiểm sát . 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở  nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau : 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra: Công an Quận Ba Đình, 

Điều tra viên,Viện kiểm sát nhân dân Quận Ba Đình, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015. Quá trình điều tra và tại phiên tòa,bị cáo không có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi,quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng,người 

tiến hành tố tụng.Do đó,các hành vi,quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

  Về hành vi phạm tội của bị cáo: Khoảng 9h00 ngày 30/11/2021, tại khu vực 

trước cửa số nhà 25 ngõ 202F phố Đ,Quận B, Hà Nội, Nguyễn Thanh H đã có hành vi 

trộm cắp 01 chiếc xe máy Honda cup biển kiểm soát 29AA- 02752 của anh Nguyễn 

Minh H, trị giá 5.000.000 đồng. Anh H đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bồi 

thường. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu 

hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ nên cần phải xử lý bị cáo 

bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục bị cáo riêng và phòng ngừa chung. 
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Viện kiểm sát nhân dân Quận Ba Đình truy tố bị cáo với tội danh và điều luật 

viện dẫn là hoàn toàn có căn cứ. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự : Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự nhưng nhân thân bị cáo có 01 tiền án đã được xóa án và 01 tiền sự 

chưa hết thời hiệu thể hiện bị cáo là người có nhân thân xấu đã được các cơ quan bảo vệ 

pháp luật giáo dục nhưng không chịu tiếp thu tiếp tục phạm tội. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự :Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo khai báo thành khẩn.Tài sản bị cáo chiếm đoạt có giá trị không lớn và đã được thu 

hồi trả lại cho người bị hại là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định 

tại điểm s, h khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.   

 Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo là lao động tự do là không có thu nhập ổn 

định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản không có yêu cầu gì nên 

không xem xét.  

 Về xử lý vật chứng:Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự năm 2015. 

-Đối với 01 áo phông cộc tay màu đen có sọc trắng trên vai áo,01 mũ lưỡi chai 

vải  màu đen, 1quần sooc màu đen ( đã qua sử dụng) thu giữ của bị cáo không còn giá 

trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

-01 USB lưu  trữ video trích xuất từ camera, ghi nhận hình ảnh Nguyễn Thanh H 

trộm cắp tài sản ngày 30/11/2021 tại số nhà 25 ngõ 202F phố Đ, Quận B, Hà Nội là vật 

chứng của vụ án lưu giữ tại hồ sơ vụ án . 

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định của pháp luật 

 Vì các lẽ trên. 

        QuyÕt ®Þnh 

 Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm h, s khoản 1Điều 51,Điều 38 Bộ luật hình sự năm 

2015.  

Xử phạt : Bị cáo Nguyễn Thanh H  09 (Chín) tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản”.Thời hạn tù 

tính từ ngày 01/12/2021.  

  *Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 áo phông cộc tay màu đen có sọc trắng trên vai áo,01 mũ 

lưỡi chai vải  màu đen, 1quần sooc màu đen (đã qua sử dụng). 

- 01USB lưu  trữ video trích xuất từ camẻa, ghi nhận hình ảnh Nguyễn Thanh H 

trộm cắp tài sản ngày 30/11/2021 tại số nhà 25 ngõ 202F phố Đ, Ba Đình, Hà Nội là vật 

chứng của vụ án lưu giữ tại hồ sơ vụ án . 

Vật chứng của vụ án hiện đang giữ tại Chi cục thi hành án Quận Ba Đình theo biên bản 

giao nhận vật chứng số 81/2022 ngày 14 tháng 3 năm 2022   
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Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 136, Điều 331, Điều 334 Bộ luật tố tụng 

hình sự. Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án  

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm . 

Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống 

đạt bản án hợp lệ. 

  

Nơi nhận: 

- VKSND Quận Ba Đình; 

- Công an Quận Ba Đình; 

- Chi cục Thi hành án DS  Quận Ba Đình;                                                   

- Người  tham gia tố  tụng; 

-Lưu hồ sơ vụ án,lưu VP. 

 

          T.M Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

         Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa  

 

( đã ký )  

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy. 
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Toµ ¸n nh©n d©n 

quËn BA ĐÌNH 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Độc lâp - Tự do- Hạnh phúc  
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thµnh phè hµ néi  

Ba Đình , ngày 22  tháng 9  năm 2020 

 

biªn b¶n nghÞ ¸n 

Toµ ¸n nh©n d©n quËn BA ĐÌNH 

  

Vào hồi ……..giờ  … phút ngày 22 tháng 9 năm 2020  

Tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận Ba Đình  

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy  

Các hội thẩm : Ông Trần Đức Lưu, Bà Uông Thị Hoa  

 Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số vụ án hình sự thụ lý số 

165/2020/HSSTngày 31 tháng 8 năm 2020 đối với  bị cáo: Ngô Duy Bình  - sinh năm 1989 ; 

ĐKHKT: Tổ 12 phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu,Tỉnh Lai Châu, 

C¨n cø vµo c¸c §iÒu 299 vµ  §iÒu 326 cña Bé luËt tè tông h×nh sù năm 2015  

            C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn toµ, trªn c¬ së xem 

xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn c¸c chøng cø, ý kiÕn cña KiÓm s ţ viªn, bÞ c¸o Héi ®ång xÐt xö 

th¶o luËn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt trong vô ¸n nh­ sau: 

1. VÒ téi danh: Bị cáo Ngô Duy Bình phạm tội  “Trộm cắp tài sản ”.                                                                      

                                                                                                          Kết quả biểu quyết 3/3 

2. VÒ ®iÒu luËt ̧ p dông (®iÓm, kho¶n, ®iÒu cña Bé LuËt h×nh sù) 

Áp dụng khoản 1 Điều 173,điểm k khoản 1 Điều 52, điểm i,p,s,v khoản 1 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 .  

¸p dụng Điều 108, Điều 136, Điều 333, Điều 335 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015;Áp dụng Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy ban 

thường vụ quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí tòa án   

                                                                                                                          Kết quả biểu quyết 3/3 

3. Về mức hình phạt:  

Xử phạt bị cáo Ngô Duy Bình 09 ( Chín  ) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 16/6/2020 

Hội đồng xét xử ra quyết định tạm giam bị cáo theo Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015. 

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo  

                                                                                                                          Kết quả biểu quyết 3/3 

4- VÒ c¸c vÊn ®Ò kh¸c:   

*Về xử lý vật chứng:   

   

Vật chứng của vụ án hiện đang giữ tại Chi cục thi hành án Quận Ba Đình theo biên bản 

giao nhận vật chứng số 189 / 2020 ngày 01 tháng 9 năm 2020  và  giấy nộp tiền vào tài khoản 

ngày 21 tháng 8 năm 2020 Kho bạc nhà nước Ba Đình.  

                                                                                                        Kết quả biểu quyết 3/3 

Về án phí và quyền kháng cáo:   
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Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm . 

Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày  được tống 

đạt bản án hợp lệ. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về những đề liên quan 

trực tiếp đến quyền lợi của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt bản 

án. 

                                                                                        Kết quả biểu quyết 3/3 

Biên bản kết thúc vào hồi …. giờ …. phút cùng ngày   

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe nhất trí và ký tên dưới đây để lưu hồ sơ vụ án.   

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

 

Các hội thẩm 

 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


